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MÔN: TOÁN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
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	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Chương VII: Bất phương trình bậc hai một ẩn
	Bài 1: Dấu của tam thức bậc hai 
	Nhận biết

- Nhận biết được dấu tam thức bậc hai.

Thông hiểu

- Tính được nghiệm và biệt thức của tam thức bậc hai.

- Xét được dấu của tam thức bậc hai

Vận dụng

Áp dụng việc xét dấu tam thức bậc hai để giải quyết một số bài toán thực tế
	2
	5
	
	

	
	
	Bài 2. Giải bất phương trình bậc hai một ẩn
	Nhận biết

- Nhận biết được bất phương trình bậc hai một ẩn.

Thông hiểu

- Giải được bất phương trình bậc hai một ẩn.
Vận dụng

Vận dụng được bất phương trình bậc hai một ẩn vào giải quyết bài toán thực tiễn.
	1
	3
	1
	

	
	
	Bài 3. Phương trình quy về phương trình bậc hai
	Nhận biết:

- Nhận biết được phương trình quy về phương trình bậc hai một ẩn
Thông hiểu

- Giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn, dạng 
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Vận dụng cao

- Vận dụng cách giải phương trình chứa căn thức để giải các bài tập phương trình chứa nhiều dấu căn
	1
	3
	1
	

	2
	Chương IX: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
	Bài 1: Tọa độ của vectơ
	Vận dụng cách giải phương trình chứa căn thức để giải quyết vấn đề thực tế (khoảng cách bằng nhau, hai người gặp nhau tại vị trí phù hợp,…) 
	4
	3
	0
	0

	
	
	Bài 2: Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ
	Nhận biết: 

- Biết vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương của đường thẳng. 

- Biết các dạng phương trình đường thẳng. Biết phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M(
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) và có vectơ chỉ phương cho trước hoặc đi qua hai điểm cho trước.
- Biết công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, góc giữa hai đường thẳng.

Thông hiểu: 

- Hiểu cách viết phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng.
- Viết được phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M(
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) và có vectơ chỉ phương cho trước hoặc đi qua hai điểm cho trước.

- Hiểu được điều kiện hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc với nhau.

- Tính được tọa độ của véc tơ pháp tuyến nếu biết tọa độ của véctơ chỉ phương của một đường thẳng và ngược lại.

- Biết chuyển đổi giữa phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng.

- Biết sử dụng các công thức khoảng cách, góc.

Vận dụng: 

- Sử dụng được các công thức khoảng cách, góc.
- Sử dụng được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. 

- Tính được số đo của góc giữa hai đường thẳng.
	4
	2
	0
	0

	
	
	Bài 3: Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ
	Nhận biết 

- Biết xác định tọa độ tâm và bán kính của đường tròn khi biết phương trình đường tròn.

- Biết các dạng phương trình đường tròn trong mặt phẳng
Thông hiểu 

- Hiểu cách viết phương trình đường tròn

- Viết được phương trình đường tròn khi biết tọa độ tâm và bán kính, biết tọa độ ba điểm mà đường tròn đi qua.

- Viết được phương trình tiếp tuyến của đường tròn khi biết tọa độ tiếp điểm.
Vận dụng

- Viết được phương trình tiếp tuyến tại một điểm trên đường tròn được suy ra từ phương trình đường thẳng đi qua một điểm và có vectơ pháp tuyến đã được xác định.

- Viết được phương trình đường tròn thỏa mãn một số điều kiện cho trước.
	2
	1
	1
	0

	
	
	Bài 4: Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ
	Nhận biết:

- Nhận biết được ba đường conic bằng hình học.

- Nhận biết được phương trình chính tắc của ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ.

Thông hiểu:

- Viết được phương trình chính tắc của ba đường conic.
Vận dụng:

- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản gắn với ba đường conic.
	3
	1
	0
	0

	Tổng
	
	
	
	
	


Lưu ý:

- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 

- (1* ): Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức:  1.1 hoặc 1.2 hoặc 1.3 hoặc 1.4 hoặc 1.5
- (1**): Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức: 2.1 hoặc 3.1
- (1***): Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng cao ở đơn vị kiến thức: 1.1 hoặc 1.3 hoặc 1.5
- (1****): Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng cao ở đơn vị kiến thức: 2.1 hoặc 3.1
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